         UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2
(Thời gian thực hiện từ 2/12/2024 đến 27/12/2024)

	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 2/12- 6/12/2024
GV: Phạm Thị Huyền Trang
	Tuần 2
Từ 9- 13/12/2024
GV: Đinh Thị Thuỷ
	Tuần 3
Từ 16- 20/12/2024
GV: Phạm Thị Hải Yến
	Tuần 4
Từ 23- 27/12/2024
GV: Phạm Thị Huyền Trang
	Mục tiêu đánh giá

	
Đón trẻ
	* Cô đón trẻ:  Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ, thời tiết giao mùa phụ huynh chuẩn bị thêm quần áo dài cho trẻ.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo. Thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 
- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.
- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định
	LVPT TC 
4,17
LVPT NT 
25,.37,39, 41
LVPTNN
53,61
LVPT TC-QHXH:
70, 80, 82
LVPTTM
88,90


	



Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường.
- Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi (đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi bằng má bàn chân), chạy (chạy chậm, chạy nhanh) sau đó đi về 4 hàng ngang tập bài TDS
- Trọng động:
+ Hô hấp: Thổi nơ
+Tay: Sang ngang, lên cao.
+ Chân: Ngồi khuỵu gối.
+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên tay chống hông, tay đưa qua đầu
+ Bật: Chân trước, chân sau.
+ Điều hòa: Vẫy tay nhẹ nhàng
* Tập dân vũ Pikachu.
- Hồi tĩnh cho làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu
	

	
Trò
chuyện
	- Trò chuyện về những con vật nuôi trong gia đình.
- Trò chuyện với trẻ về một số loài côn trùng.
- Trò chuyện với trẻ về ngày quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
- Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước.
=> GD: Trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật.
            Trẻ biết ý nghĩa ngày 22/12, biết ơn các chú bộ đội
	

	
	Thứ 2
	HĐKP
Một số con vật nuôi trong gia đình
( MT25)

	LQVH
Thơ: Chú giải phóng quân
( Đa số trẻ chưa biết)
(MT 53)
	HĐKP
Trò chuyện về ngày 22/12
(MT80)
	LQVH
Truyện: Chú sâu háu ăn
(Đa số trẻ đã biết)                       ( MT 61)
	

	







Hoạt động học
	Thứ 3
	PTVĐ
- VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
	PTVĐ
- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
(MT 4)

	PTVĐ
- VĐCB: Bật xa 35cm
- TCVĐ: Bắt trước tạo dáng



	PTVĐ
- VĐCB: Đập bóng xuống sàn và bắt bóng
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	

	
	Thứ 4
	LQVT
Tách gộp trong phạm vi 3
	LQVT
Dạy trẻ phân biệt hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật
(MT 39)

	LQVT
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc  2-3, 3-2 (dấu hiệu hình dạng)           (MT 37)
	LQVT
Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật ở phía trên, dưới, trước, sau so với bạn khác (MT 41)
	

	
	Thứ
5
	HĐAN
DH: Rửa mặt như mèo
NH: Mèo đi câu cá
TCAN: Ô cửa bí mật
	HĐAN
DH: Cá vàng bơi
NH: Tôm, cua cá thi tài
TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
biết)   (MT 88)
	HĐAN
DH: Làm chú bộ đội
NH : Cháu thương chú bộ đội
TCAN: Chuông kêu ở đâu

	HĐAN
DH: Ong và bướm
NH: Gọi bướm
TCAN: Tai ai tinh
(MT 90)
	

	
	Thứ
6
	HĐTH
Dự án làm chiếc xe của thỏ trắng
(ứng dụng PP STEAM)
	HĐTH
Xé dán vảy cá
( Tiết đề tài)
	HĐTH
Vẽ con côn trùng
(Tiết đề tài)

	HĐTH
Làm chuồng cho động vật
( ứng dụng pp SEAM)
	

	

HĐNT
	* Quan sát: Quan sát thời tiết. Quan sát vườn hoa hồng. Quan sát đồ chơi trong sân trường. Quan sát góc vận động. Vẽ phấn các đồ chơi ở sân trường, quan sát xích đu 
* HĐLĐ: Nhổ cỏ, tưới cho vườn hoa. Lau dọn giá đồ chơi trong lớp. Nhặt lá vàng trong sân trường. 
* Tuần 1 thứ 6:HĐ Giao lưu với các khối: Tham gia giao lưu ngày hội bé khỏe, bé ngoan
* Tuần 2 thứ 3:HĐ Giao lưu với lớp B4: Tổ chức chơi trò chơi vận động  nhảy bao bố, bạt bật nhảy)
* TCVĐ: Chuyền bóng, gieo hạt, Dung dăng dung dẻ, bóng tròn to, kéo cưa lửa xẻ, mèo và chim sẻ, Bắt bướm, Bịt mắt bắt dê. Ô tô và chim sẻ, Tung bóng, Kéo co, lộn cầu vồng
* Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời.
	

	


Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Bán những thức ăn chăn nuôi (T1), Xây dựng vườn bách thú (T2), Đóng vai chú bộ đội (T3)
Tạo hình các con vật từ nguyên vật liệu (T4), 
* Góc phân vai:
- Gia đình: Đi siêu thị, mua đồ dùng thức ăn cho các con vật, đóng vai con đi bộ đội về thăm nhà.
- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho các cháu, khám chưa bệnh cho các con vật
- Bán hàng: bán đồ chơi, quần áo, quà tặng, hoa quả, một số thực phẩm quen thuộc(thịt, cá, trứng, sữa, rau,...)
+ Trẻ Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...) ( MT82).
* Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát về chủ điểm động vật, làm quen với một số dụng cụ âm nhạc. 
* Góc Toán:  phân biệt hình tròn, vuông, chữ nhật, sắp xếp theo quy tắc, xác định đồ vật ở phía trên, dưới, trước, sau so với bạn khác.
- Trẻ sử dụng các hình chắp ghép thành các hình đơn giản như ngôi nhà, cây thông, bông hoa.
* Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi, xây dựng ao cá, xây dựng vườn bách thú...
* Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán các con vật mà bé thích.
* Góc thiên nhiên: Cho trẻ chăm sóc cây xanh (bắt sâu, nhổ cỏ)
* Góc sách: Xem tranh ảnh về các con vật, làm tranh truyện
+ Trẻ nói được điều bé thích, không thích những việc bé có thể làm được (MT 70).
	

	  HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng theo quy trình rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Trẻ biết tên các món ăn hàng ngày, trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng trong các món ăn. Biết ăn nhiều loại thưc ăn để cơ thể cao lớn khỏe mạnh. Biết được một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
-  Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi bị nhắc nhở 
+ Không ăn uống các đồ ôi, không tự ý uống thuốc. Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt...(MT 17) 
- Thực hiện tốt các thói quen vệ sinh trong ăn uống: khi ăn không nói chuyện riêng, nhặt cơm rơi vào đĩa, mời cô và các bạn trước khi ăn. 
- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện (Cáo thỏ và gà trống, bác gấu đen và 2 chú thỏ, Rùa con tìm nhà …) ngủ với những trẻ khó ngủ cô cho trẻ nằm riêng để không nói chuyện làm ảnh hưởng đến bạn khác và vỗ về cho trẻ ngủ. 
- Trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cô để ý  đến những trẻ khó ngủ, trẻ nhiều mồ hôi.
	

	
HĐ chiều
	Vận động nhẹ: “ Ồ sao bé không lắc”, “ Chi chi chành chành”, “ Nu na nu nống”…
	

	
	Thứ 2
	HDTC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	HDTC: Chuông kêu ở đâu
	HDTC: Chiếc túi kỳ lạ
	HDTC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	

	
	Thứ 3
	Hướng dẫn trẻ lau bàn


	Hướng dẫn trẻ đi tất, đi giầy và buộc dây giầy
	Hướng dẫn chăm sóc cây xanh
	Hướng dẫn trẻ lau bàn


	

	
	Thứ 4
	Làm vở TCHT:
Bài 2

	Làm vở TCHT:
Bài 20

	Làm vở TCHT:
Bài 17

	Làm vở TCHT:
Bài 2

	

	
	Thứ 5
	Rèn kỹ năng thắt nút.

	Tô nét và tô màu con cá  (Đề tài) Bài 4

	Rèn kỹ năng bê giường
	Rèn kỹ năng thắt nút.

	

	
	Thứ 6
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	Chủ đề - SK
	Những con vật nuôi trong gia đình
	Những con vật sống dưới nước
	Bé với chú bộ đội

	Côn trùng
	

	
Đánh giá kết quả thực hiện
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                                                                                                                          Xác nhận của PHT





                                                                                                                           Nguyễn Thị Soan

